




Đá và Biển   35.000 
Rocky Coast
скала и море

Mây và Nước   35.000 
Cloudy Water
облако и море

Thơm và Dâu Tây   40.000  
Pineapple + Strawberry
ананас c клубника

Chuối Mật Ong   35.000 
Banana + Honey
банан с медом

Kem Sữa Socola Cafe   42.000 
Mint Chocolate Whipping Cream
шоколад с кофе

Kem Sữa Socola Hương Cam   42.000 
Coffee Chocolate Whipping Cream
апельсиновый шоколад 

MIX DRINKS

Cafe Mộc 30.000 

Cafe Số 2 32.000 

Cafe Số 3  35.000 

CAFE TRUNG NGUYÊN
TRUNG NGUYEN COFFEE



Espresso 30.000
Americano 35.000
Espresso Macchiato 35.000
Long Black 37.000
Cappuccino 40.000

CAFE VIỆT

Cafe Nóng/Đá    30.000 
Hot/Iced Coffee

Cafe Sữa Nóng/Đá    32.000  
Hot/Iced Coffee With Milk

Cafe Rhum    37.000 
Coffee With Rhum

Cafe Bailey's    40.000 
Bailey's With Coffee

Cafe Sữa Bailey's    40.000  
Bailey's With Coffee & Milk

Cafe Sữa 3 Tầng    35.000 
Coffee With Milk

Bạc Sỉu Nóng/Đá    30.000 
Milk With Coffee

Cafe Thủy Mộc    45.000 
Thuy Moc Coffee

TRADITIONAL COFFEE

CAFE Ý
ITALIAN COFFEE

Cafe Latte 42.000

Cafe Mocha 45.000

Matcha Latte 40.000

Socola 42.000



Dừa   35.000 
Coconut/ кокос

Dưa hấu   40.000 
Watermelon/ арбуз

Cà chua   38.000 
Tomato/ томат

Xoài   42.000 
Mango/ манго

Thơm   38.000 
Pineapple/ ананас

Chanh   35.000 
Lemon/ лайм

Chanh dây    38.000 
Passion Fruit/ маракуйя

Bơ   45.000 
Avacado/ авакадо

Đu đủ   35.000 
Papaya/ папайя

Ổi   42.000 
Guava/ гуава

Thơm Cà Rốt   42.000 
Pineapple & Carrot/ ананас с морковью

Dừa Cacao   42.000 
Avacado & Cacao/ кокос

Việt quất 40.000 
Blueberry/ черника

Café Chuối  40.000 
Coffee Banana/ Кофе Банан

Matcha 40.000 
Matcha Tiramisu  45.000 
Cookie 40.000 

SINH TỐ
SMOOTHIES  /  фруктовый коктайл

BLENDED

Chocolate Mint 45.000 
Chocolate Đá Xay 45.000



Dừa Tươi   25.000 
Coconut/ кокос

Dưa Hấu   30.000 
Watermelon/ арбуз

Cà Chua   30.000 
Tomato/ томат

Cà Rốt   35.000 
Carrot/ морковь

Thơm   35.000 
Pineapple/ ананас

Cam 35.000 
Orange/ оранжевый 

Cam + Cà rốt   37.000 
Orange + Carrot/ оранжевый + морковь

Cam + Rhum  42.000 
Orange + Rhum/ оранжевый + rhum  

Ổi   35.000 
Guava/ гуава

Táo 37.000 
Apple/ яблоко

Lê 37.000 
Pear/ груша

Nho   40.000 
Grapes/ виноград

Bưởi   45.000 
Grapefruit/ помело

Dâu   45.000 
Strawberry/ клубника

Nước ép Thủy Mộc   55.000  
Thuy Moc Fruits Juice/ Thuy Moc сок

NƯỚC ÉP
FRUITS JUICE   /   сок



Lipton Nóng/Đá 30.000 
Lipton hot/ice

Lipton Sữa Nóng/Đá 32.000
Hot/ice Lipton with Milk Lipton / молоком hot/ice

Lipton Dâu 30.000 
Strawberry Tea/ Lipton клубника

Lipton Đào 30.000 
Peach Tea/ Lipton персик

Lipton Bạc Hà   30.000 
Mint Tea/ Lipton мята

Lipton Cam 30.000 
Orange Tea/ Lipton апельсин

Lipton Sữa Cam   35.000 
Orange Milk Tea/ Lipton апельсин с молоком 

Trà Xanh Thái   30.000 
Thai Green Tea/ тайский зеленый чай

Trà Xanh Sữa Thái 30.000  
Thai Green Milk Tea

Soda Chanh   35.000 
Soda With Lemon/ сода лайм

Soda Xí Muội   35.000 
Soda With Plum/ сода шипучка

Soda Chanh Dây   35.000  
Soda With Passion Fruit/ сода маракуйя

Soda Sữa Hột Gà 40.000 
Soda With Milk & Egg/ сода Молоко и яйцо

Soda Việt Quất   35.000  
Soda With Blueberry Sirup/ сода черника

TRÀ
TEA   / чай

Trà Chanh Thái   35.000
Thai Lemon Tea/ тайский чай с лимоном 

Trà Sữa Thái   35.000
Thai Milk Tea/ тайский чай с молоком 

Trà Thủy Mộc   45.000
Thuy Moc Tea/ туи мок

SODA Ý
сода

Soda Dâu   35.000  
Soda With Strawberry Sirup/ сода клубника

Soda Bạc Hà   35.000 
Soda With Mint Sirup/ сода мята

Mojito Rhum 45.000 
Coconut Strawberry 45.000 



Nước Suối 25.000 
7 Up 25.000 
Pepsi   25.000 
Coca Cola 25.000 
Sting Dâu 25.000
Strawberry Sting

Bí Đao 25.000
Melon Tea 

Trà xanh  25.000 

Yaourt Hũ   25.000 
Yaourt / йогурт

Yaourt Đá 25.000 
Iced Yaourt/ замороженый йогурт  

Yaourt Cam  35.000 
Orange Yaourt/ апельсин йогурт 

Yaourt Dâu  39.000  
Strawberry Yaourt/ клубникс йогурт 

Yaourt Chanh Dây  35.000 
Passion Fruit Yaourt/ маракуйя йогурт 

Yaourt Cafe   30.000 
Coffee Yaourt/ Кофейный йогурт

Yaourt Việt Quất   30.000  
Blueberry Yaourt/ Вьетнам черника йогурт

Yaourt Trái Cây   40.000  
Yaourt With Mixed Fruits/ фруктовый микс йогурт

DRINK  /  напитки

Bò Húc 30.000
Redbull 

Twister 25.000 

Number One  25.000 

Sprite 25.000 

Nước Yến 25.000
Bird's Nest 

YAOURT 

NƯỚC NGỌT

YAOURT  /  йогурт



SOFT  DRINKS
Cacao Nóng/Đá   33.000 
Hot/Iced Cocoa/ какао hot/ice

Cacao Sữa Nóng/Đá   35.000  
Hot/Iced Cocoa with milk/ кокао с молоком hot/ice

La Hán Quả Nóng/Đá   30.000  
Hot/Iced Arhat Fruit

Xí Muội Nóng/Đá 33.000 
Hot/Iced Plum/ шипучка hot/ice

Chanh Muối Nóng/Đá   33.000 
Hot/Iced Salted Lemon/ лайм с солью hot /ice

Chanh Nóng/Đá  30.000 
Hot/Iced Lemon/ лайм hot /ice

Chanh Mật Ong Nóng/Đá   33.000  
Hot/Iced Lemon With Honey/ лайм с медом hot /ice

Chanh Rhum   37.000 
Lemon Rhum/ лайм с ромом

Chanh Sữa   33.000 
Lemon With Milk/ лайм с лимоном

Chanh Đá Xay   37.000 
Lemon With Ice Blended/ лайм со льдом

Đá Me 32.000 
Iced Tamarind

Đá Me Sữa 35.000 
Iced Tamarind With Milk

Sữa Nóng   30.000 
Hot Milk/ горячее молоко

Sữa Tươi Đá   30.000 
Iced Fresh Milk/ сливки со льдом

Sữa Tươi Cafe 33.000 
Milk With Coffee/ кофе со сливками

Sữa Tươi Đặc Biệt 37.000 
Special Milk

Sâm Dứa   30.000 
Ginseng Pineapple/ женьшень с ананасом

Sâm Dứa Sữa   33.000  
Ginseng Pineapple With Milk 
женьшень с ананасом и молоком



B52 55.000 

B53 55.000 

Magarita 55.000 

Blue Magarita  59.000 

P/s I Love You 55.000 

Daiquiri  55.000 

Gin Tonic 55.000 

Tequila Sunrise  55.000 

Long Island Iced Tea 75.000 

Singapore Sling 55.000 

Grasshopper 55.000 

Alexander 75.000 

Blue Lagoon 59.000 

Brandy TNT   65.000 

Jcocktail 55.000 

Tom Collins   59.000 

Paradise  55.000 

Sweetheart 55.000 

Sandy 65.000 

Martini Dry   55.000 

Whisky Sour  55.000 

Cocktail Thủy Mộc  85.000 

COCKTAIL



Trái cây 45000
Fruits/ фруктовое

Thuyền tình 75000
Love Boat/ лодка любви

Trái dừa 65000
Coconut Ice/ ананас

Kem Café 45000
Coffee Ice Cream/ мороженое Café

Kem cam 55000
Orange Ice Cream/ мороженое апельсин

Kem Floating 55000
Floating Cream/ мороженое Floating 

Kem lắc bạc hà 55000
Mint Ice Cream shake with Mint syrup/
мороженое мята 

KEM  LY
ICE CREAM/ мороженое в фужере

Dừa 35.000
Coconut/ кокос

Dâu 35.000
Strawberry/ клубника

Vani 35.000
Vannilla

Khoai môn 35.000
Taro

Café 35.000
Coffee/ Кофе

Socola 35.000
Chocolate

Bạc hà 35.000
Mint/ мята

Kem lắc dâu 55000 
Strawberry Ice Cream shake with
Strawberry syrup/ мороженое клубника

Kem lắc socola 55000 
Chocolate Ice Cream shake with
Chocolate syrup

Kem lắc vani 55000 
Vanilla Ice Cream shake with Vanilla syrup

Kem Thủy Mộc 75000
Thuy Moc Ice/  туи мок

KEM  VIÊN
ICE CREAM  /  мороженые шарики

Sầu riêng 35.000
Durian/ дуриан

Trà xanh 35.000
Green Tea/ зеленый чай



Dĩa Lớn   75.000 
Large/ большая порция

Dĩa Nhỏ  45.000 
Medium/ маленикая порция 

BIA
BEER   /   пиво

RƯỢU

TRÁI CÂY

WINE   /   водка

Heniken 35.000 
Tiger 30.000 
Bia 333  25.000 
Sài Gòn 25.000 
Strongbow Dâu/Táo 37.000  
Strawberry/ Apple Strongbow

Budweiser 210ml 37.000 
Budweiser 335ml 79.000 
Corona 65.000 

Volka Lớn   180.000 
маленькая бутылка

Volka Nhỏ   100.000 
большая бутылка 

THUỐC LÁ
CIGARETTES   /   сигареты

555 Việt 35.000 Mèo 20 Điếu 30.000 

FRUITS JUICE   /   фрукты






